Quy Hoạch Thực Nghiệm                                                           GVHD:Nguyễn Hữu Lộc
BÀI TẬP CHƯƠNG 4
Phương án 27:
Bảng kết quả thực nghiệm (bảng 4.2):
	TT
	Góc cắt 
, 0
	Góc sau 
, 0
	  Fxj, N
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1
	40
	7,5
	364
	475
	374,99

	2
	40
	2,5
	389
	320
	392,45

	3
	40
	10
	365
	234
	366,26

	4
	40
	0
	393
	399
	401,18

	5
	55
	10
	516
	632
	526,1

	6
	45
	7,5
	417
	217
	414,75

	7
	45
	10
	409
	309
	406,02

	Tổng
	
	
	
	2586
	



1. Xác định phương trình hồi quy
Giả sử mô hình phương trình hồi quy theo đa thức bậc 2.

Ta có ma trận chuyển đổi từ ma trận thực nghiệm

=> 
=>
Ma trận kết quả trung bình thực nghiệm 
=>

Theo công thức (3.29 SGK trang 57) ta có ma trận hệ số phương trình hồi quy
	
=>		=>	
=> Phương trình hồi quy
y 
· Để chuyển về dạng tự nhiên
			
2. Tính phương sai tái hiện
Kết quả thực nghiệm thể hiện trong bản trên. Cột thứ tư là giá trị trung bình lực cắt , cột thứ năm là phương sai thí nghiệm. Theo tiêu chuẩn Cochran ta đánh giá giả thuyết về tính đồng nhất  xác định theo công thức.

Theo bảng phân phối Cochran (phục lục 3), tương ứng với q = 0,05 và f= n–1= 9-1=8 và m=7 ta tìm được giá trị tra bảng 
Vì  cho nên giả thuyết cho tính đồng nhất các phương sai được chấp nhận
Phương sai tái hiện được tính  theo công thức:
				
Số bậc tự do:            
	
3. Đánh giá độ chính xác, ý nghĩa các hệ số phương trình hồi quy và phân tích kết quả thực nghiệm.
· Đánh giá giá trị các hệ số phương trình hồi quy
· Ta có ma trận chuyển đổi từ ma trận thực nghiệm


=> 

=>

[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]	Phương sai các hệ số :







	Tính tỉ số 
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18]			
				
				
	Tương ứng các hệ số q = 0,05;  fy = 56, theo phụ lục 1 ta chọn tb=  2
So sánh kết quả, ta loại giá trị b1, b11
	=> Phương trình hồi quy
y 
· Để chuyển về dạng tự nhiên
			
4. Kiểm tra tình thích hợp của phương trình hồi quy
· Xác định tổng bình phương đặc trưng sự thích hợp mô hình:

· Tương ứng với số bậc tự do:	 
(p là hệ số ước lượng của phương trình hồi quy)
· Phương sai thích hợp  xác định theo công thức:
			
Giá trị tính toán F theo tiêu chuẩn Fisher xác định theo công thức:
			
Tương tự mức giá trị q = 0,01 và fth = 3 ở tử số và fy = 56 ở mẫu số ta tìm được 
Fb =  4,13
Vì Fb = 4,13 >  Ft = 2,56 nên mô hình là thích hợp.

BÀI TẬP 5.2
PHƯƠNG ÁN 28
Nghiên cứu ánh hưởng của các nhân tố khi tiện: góc sau , góc trước , góc chính , góc phụ 1, độ tù mũ dao r đến độ bền mòm T của dao tiện. Các giá trị thay đổi trong khoảng sau:  = 60 – 100,  = 20 – 90,  = 390 – 450; 1= 200 – 250, r = 0,2 – 0,8 
	Phương án
	Kết quả độ bền mòn dao tiện, 

	
	Giá trị thực nghiệm chính
	Giá trị thực nghiệm ở tâm

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	28
	34,6
	34,8
	34,5
	34,6
	34,1
	34,3
	34,2
	34,6
	33,0
	32,7
	33,1
	33,5



	Nhân tố
	Mã hóa
	Khoảng 
thay đổi
	Mứa giá trị

	
	
	
	Cao nhất + 1
	Cơ sở ( )
	Thấp nhất -1

	α
	x1
	2
	10
	8
	6

	γ
	x2
	3,5
	9
	5,5
	2

	φ
	x3
	3
	45
	42
	39

	φ1
	x4
	2,5
	25
	22,5
	20

	r
	x5
	0,3
	0,8
	0,5
	0,2


Đặt 		x4 = x2x3; 		x5 = x1x2x3
Ngoài ra tiến hàng 4 thí nghiệm với các giá trị nhân tố ở mức cơ sở với kết quả giá trị y thu được: 
	33,0
	32,7
	33,1
	33,5


Ta có độ tương phản xác định
					(1)
				(2)
	Nhân lần lược các giá trị  vào phương trình (1) ta được
					
		
		


Nhân lần lược các giá trị  vào phương trình (2) ta được
					
		
		
		
Nên ta giả sử phương trình hồi quy có dạng:

Ma trận quy hoạch và kết quả thực nghiệm cho trong bảng sau:
	No
	xo
	x1
	x2
	x3
	x4
	x5
	x13
	x23
	y(T), min

	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	34,6

	2
	1
	-1
	1
	1
	1
	-1
	-1
	1
	34,8

	3
	1
	1
	-1
	1
	-1
	-1
	1
	-1
	34,5

	4
	1
	-1
	-1
	1
	-1
	1
	-1
	-1
	34,6

	5
	1
	1
	1
	-1
	-1
	-1
	-1
	-1
	34,1

	6
	1
	-1
	1
	-1
	-1
	1
	1
	-1
	34,3

	7
	1
	1
	-1
	-1
	1
	1
	-1
	1
	34,2

	8
	1
	-1
	-1
	-1
	1
	-1
	1
	1
	34,6



Hệ số theo phương trình hồi quy được xác định theo công thức:


					
	Kết quả thu được:
















· Vậy phương trình hồi quy có dạng:


[bookmark: _GoBack]
Giá trị phương sai thu được từ 4 thí nghiệm ở tâm:
	No
	yi
	 
	(y -  )
	 (y -  )2
	 

	1
	33,0
	33,1
	-0,1
	0,01
	 
 
 = 0,11  
 

	2
	32,7
	
	-0,4
	0,16
	

	3
	33,1
	
	0
	0
	

	4
	33,5
	
	0,4
	0,16
	

	 Tổng
	132,3
	 
	 
	0,33
	 




HV: Trần Minh Thông
MSHV: 1570819	Trang 7
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